
TT Mã sinh 
viên Ngày sinh Nơi sinh Giới 

tính Dân tộc Quốc tịch Lớp quản lý Số 
TCTL

Điểm 
TBTL

Điểm 
TBTL 
Hệ 4

Xếp loại Ngành tốt nghiệp Ghi chú

1 VB2TCHH
101

Nguyễn Thị 
Thuận An 15/01/1986 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 8 3.33 Giỏi Ngành Luật

2 VB2TCHH
102 Đào Quỳnh Anh 29/12/1986 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.75 3.18 Khá Ngành Luật

3 VB2TCHH
104 Nguyễn Đức Anh 09/10/1982 Hà Nam Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.57 3.07 Khá Ngành Luật

4 VB2TCHH
105

Nguyễn Thị 
Quỳnh Anh 20/10/1987 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.54 3.07 Khá Ngành Luật

5 VB2TCHH
106

Nguyễn Thị 
Vân Anh 02/10/1984 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.74 3.16 Khá Ngành Luật
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6 VB2TCHH
107 Phạm Hoàng Anh 08/03/1996 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.33 2.95 Khá Ngành Luật

7 VB2TCHH
108 Phạm Kiều Anh 06/10/1987 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.59 3.08 Khá Ngành Luật

8 VB2TCHH
110 Vũ Thị Ngọc Anh 21/12/1988 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.69 3.11 Khá Ngành Luật

9 VB2TCHH
114 Nguyễn Chí Công 05/11/1978 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.46 3.04 Khá Ngành Luật

10 VB2TCHH
117 Vũ Văn Điền 21/11/1982 Nam Định Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.82 3.19 Khá Ngành Luật

11 VB2TCHH
118 Trần Trung Đức 06/11/1988 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.39 2.96 Khá Ngành Luật
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12 VB2TCHH
119 Vũ Minh Đức 13/01/1997 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.66 3.11 Khá Ngành Luật

13 VB2TCHH
121 Nguyễn Đông Hà 08/09/1987 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.71 3.16 Khá Ngành Luật

14 VB2TCHH
122 Phí Việt Hải 29/08/1986 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.44 2.95 Khá Ngành Luật

15 VB2TCHH
129

Nguyễn Thị 
Thư Hiền 23/06/1997 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.32 2.92 Khá Ngành Luật

16 VB2TCHH
130 Nguyễn Thế Hiển 02/02/1998 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.46 2.97 Khá Ngành Luật

17 VB2TCHH
131 Phạm Chí Hiếu 06/04/1985 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.58 3.08 Khá Ngành Luật
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18 VB2TCHH
132

Đàm Thị 
Ngọc Hoa 28/05/1986 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.56 3.07 Khá Ngành Luật

19 VB2TCHH
133 Nguyễn Minh Hoàng 19/12/1987 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.51 3.02 Khá Ngành Luật

20 VB2TCHH
134 Trần Huy Hoàng 29/08/1989 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.43 2.98 Khá Ngành Luật

21 VB2TCHH
135 Vũ Bá Hoàng 02/11/1986 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.58 3.12 Khá Ngành Luật

22 VB2TCHH
140 Đặng Thị Hương 05/12/1989 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.91 3.22 Giỏi Ngành Luật

23 VB2TCHH
143 Bùi Thị Hường 16/08/1985 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.83 3.25 Giỏi Ngành Luật
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24 VB2TCHH
144

Đồng Thị 
Thu Hường 13/10/1978 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.4 3.03 Khá Ngành Luật

25 VB2TCHH
145 Mai Văn Huy 02/04/1985 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.37 2.94 Khá Ngành Luật

26 VB2TCHH
146

Nguyễn 
Trung Kiên 12/10/1996 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.4 2.94 Khá Ngành Luật

27 VB2TCHH
147 Mai Thị Kim Lan 02/12/1989 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.79 3.23 Giỏi Ngành Luật

28 VB2TCHH
150 Phạm Thị Linh 28/09/1987 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.73 3.11 Khá Ngành Luật

29 VB2TCHH
152 Đào Ngọc Minh 18/03/1991 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.44 2.96 Khá Ngành Luật
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30 VB2TCHH
153 Vũ Đức Minh 03/10/1994 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.47 3 Khá Ngành Luật

31 VB2TCHH
155 Lưu Thành Nam 06/01/1991 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.89 3.22 Giỏi Ngành Luật

32 VB2TCHH
160

Nguyễn 
Mạnh Phú 30/01/1994 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.52 3.06 Khá Ngành Luật

33 VB2TCHH
161 Đỗ Danh Phước 24/05/1991 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.71 3.14 Khá Ngành Luật

34 VB2TCHH
162 Nguyễn Đức Phương 05/10/1986 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.54 3.07 Khá Ngành Luật

35 VB2TCHH
163 Phan Thị Thu Phương 02/09/1988 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.81 3.22 Giỏi Ngành Luật
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36 VB2TCHH
164 Hoàng Văn Quê 10/08/1986 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.84 3.22 Giỏi Ngành Luật

37 VB2TCHH
166 Dương Công Quyền 11/10/1973 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.52 3.05 Khá Ngành Luật

38 VB2TCHH
168

Trần Phạm 
Quang Sơn 25/11/1994 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.21 2.85 Khá Ngành Luật

39 VB2TCHH
169 Hà Tân 07/01/1984 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 8.11 3.37 Giỏi Ngành Luật

40 VB2TCHH
170

Nguyễn 
Mạnh Thắng 05/10/1989 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.58 3.09 Khá Ngành Luật

41 VB2TCHH
171 Đào Thanh Thanh 27/08/1996 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.54 3.04 Khá Ngành Luật
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42 VB2TCHH
173 Nguyễn Thị Thư 27/12/1987 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.61 3.06 Khá Ngành Luật

43 VB2TCHH
176

Trần Thị 
Thanh Thủy 08/07/1993 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.96 3.29 Giỏi Ngành Luật

44 VB2TCHH
180 Nguyễn Duy Toán 01/01/1972 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.49 3.01 Khá Ngành Luật

45 VB2TCHH
182 Nguyễn Văn Toản 20/02/1982 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.53 2.99 Khá Ngành Luật

46 VB2TCHH
184 Phạm Thành Trung 15/03/1990 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.56 3.06 Khá Ngành Luật

47 VB2TCHH
185 Trần Anh Tú 17/08/1992 Nam Định Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.36 2.98 Khá Ngành Luật
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48 VB2TCHH
186

Nguyễn 
Mạnh Tuân 05/10/1981 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.53 3.01 Khá Ngành Luật

49 VB2TCHH
189 Nguyễn Xuân Tùng 12/12/1995 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.57 3.1 Khá Ngành Luật

50 VB2TCHH
192 Đinh Thị Hằng 20/11/1977 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.47 2.99 Khá Ngành Luật

51 VB2TCHH
193 Nguyễn Văn Kiên 27/03/1984 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.98 3.31 Giỏi Ngành Luật

52 VB2TCHH
196

Dương Thị 
Thúy Nga 04/11/1986 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.68 3.17 Khá Ngành Luật

53 VB2TCHH
197 Đỗ Quyết Thắng 21/04/1987 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 7.72 3.16 Khá Ngành Luật
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54 VB2TCHH
199 Phạm Thị Vui 06/07/1990 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam

VB2TCHH1-
Trường Đại 
học Hàng 
Hải Việt 

Nam - Khóa 
1

109 8.06 3.33 Giỏi Ngành Luật

Danh sách gồm 54 sinh viên./.

Nguyễn Thị Minh Huyền Phạm Hoài Điệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024
PHÒNG THANH TRACÁN BỘ QUẢN LÝ KHÓA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC


	DatDieuKienTotNghiep

